




Tiếp đón đại biểu

Welcome guests
08:00 – 08:30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Introduction
08:30 – 08:40

Phát biểu khai mạc

Opening Remark
08:40 – 09:00

Tham luận 1: Góc độ pháp luật Việt Nam: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời của Hội đồng Trọng tài và các ảnh hưởng đối với bên thứ ba không tham gia vụ tranh
chấp

Discourse 1: The perspective of Vietnamese law: The Tribunal’s decision on granting
interim measures and impacts on non-signatory parties.

Diễn giả / Speaker:

ThS. Huỳnh Quang Thuận – Giảng viên khoa Luật Dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

LLM. Huynh Quang Thuan - Lecturer of Civil Law Faculty, HCMC University of Law

09:00 – 09:20

Tham luận 2: Vai trò của Tòa án đối với việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của
Hội đồng Trọng tài

Discourse 2: The court’s role in the process of applying interim measures of the arbitral
tribunal.

Diễn giả / Speaker:

Bà Ủ Thị Bạch Yến – Nguyên Thẩm phán Tòa Kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài
viên VIAC
Ms. U Thi Bach Yen - Former Judge of the Economic Court of the People’s Court of HCMC,
VIAC’s Arbitrator

09:20 – 09:40



Giải lao

Breaktime
9:50 – 10:00

Tham luận 3: Góc độ kinh nghiệm quốc tế: Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời có liên quan đến bên thứ ba và xu hướng tiếp cận của trọng tài quốc tế. 

Discourse 3: International perspectives: The approach of international arbitration to 
the issue of third parties when granting interim measures.

Diễn giả / Speaker:

LS. Nguyễn Trung Nam - Luật sư sáng lập Công ty Luật TNHH EPLegal, Trọng tài 
viên VIAC

Mr. Nguyen Trung Nam - Founding Partner of EPLegal, VIAC’s Arbitrator

09:50 – 10:10 

Tham luận 4: Một số kiến nghị về quy định đối với bên thứ ba và nâng cao thẩm

quyền của Hội đồng Trọng tài trong áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Discourse 4: Recommendations for regulations on third parties and expanding the 

power of the tribunal to grant interim measures.

Diễn giả / Speaker:

TS. Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố
Hồ Chí Minh

Dr. Nguyen Thi Hoa - Lecturer of International Law Faculty, HCMC University of Law

10:10 – 10:30 

Thảo luận và giải đáp thắc mắc

Q&A session 

Điều phối viên / Moderator:

PGS. TS. Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,
Trọng tài viên VIAC

Assoc. Prof. Dr. Tran Viet Dzung – Vice Rector of HCMC University of Law, VIAC’s
Arbitrator

10:30 – 11:30 

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

Closing Remark 
11:30 – 11:35 
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BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

THAM LUẬN 1

THS. HUỲNH QUANG THUẬN

GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT DÂN SỰ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
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MỤC LỤC

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

1

2

Vai trò của biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT)

Quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền 
của Hội đồng trọng tài (HĐTT)

3 Ảnh hưởng đến bên thứ ba

1. VAI TRÒ CỦA BPKCTT TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: THIRD PARTIES AND INFLUENCES ON ARBITRAL PROCEEDINGS

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Interim measures of 

protection

Interim or conservatory 

measures

BPKCTT

Provisional or protective 

measures

3
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1. VAI TRÒ CỦA BPKCTT TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Đảm bảo

thi hành án

Bảo vệ

chứng cứ

Đảm bảo 

tiến trình tố tụng

Bảo vệ 

quyền lợi đương sự

2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN
CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

01

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

02

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

THẨM QUYỀN
SONG SONG

BIỆN PHÁP
GIỚI HẠN

03
BẢO ĐẢM
TÀI CHÍNH
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3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

BÊN 
THỨ BA

Có liên quan
đến tranh chấp

Không liên quan
đến tranh chấp

3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

HĐTT
Áp dụng

BPKCTT?

Đối với bên
thứ ba?

Cần tác động
của bên thứ ba?

Xâm phạm đến
bên thứ ba?

7
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3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

BPKCTT 
của HĐTT

Đối với
bên thứ ba?

Pháp luật
Việt Nam?

Xu hướng
thế giới?

Hướng
hoàn thiện?

3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

BPKCTT 
của HĐTT

Cần tác động
của bên thứ ba?

Pháp luật
Việt Nam?

Phong tỏa tài 
khoản, tài sản?

Hướng
hoàn thiện?

9
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3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

BPKCTT 
của HĐTT

Xâm phạm đến
bên thứ ba?

Pháp luật
Việt Nam?

Khả năng
hủy bỏ?

Hướng
hoàn thiện?

THS. HUỲNH QUANG THUẬN

GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT DÂN SỰ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
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THAM LUẬN 2

BÀ Ủ THỊ BẠCH YẾN
NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA KINH TẾ, TAND TP. HỒ CHÍ MINH

TRỌNG TÀI VIÊN VIAC

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01
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MỤC LỤC

1

2

Vai trò của Tòa án đối với yêu cầu áp dụng biện pháp

khẩn cấp tạm thời phát sinh trong quá trình tố tụng trọng tài.

Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có liên quan 
đến bên thứ ba

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
(Điều 114 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015)

QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG BPKCTT CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

a/ Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;

b/ Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định;

c/ Kê biên tài sản đang tranh chấp;

d/ Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, 

hàng hóa khác;

đ/ Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản 

đang tranh chấp;

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
(Khoản 3, Điều 49 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010)

a/ Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;

b/ Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện 

một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các 

hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng 

tài;

c/ Kê biên tài sản đang tranh chấp;

d/ Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ 

tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp;

CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
(Điều 114 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015)

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
(Khoản 3, Điều 49 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010)

e/ Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng 

khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi 

giữ;

f/ Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ;

g/ Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ;

h/ Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên 

quan đến việc đấu thầu;

k/ Bắt giữ tàu bay, tàu biển để đảm bảo giải quyết vụ án;

l/ Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy 
định.

đ/ Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang 

tranh chấp;

 e/ Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

VIỆC ÁP DỤNG BPKCTT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTẠI TRỌNG TÀI

• Khi HĐTT chưa thành lập: Tòa án sẽ tiến hành áp dụng BPKCTT (Theo 

Khoản 1 Điều 48 Luật TTTM

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

• Khi HĐTT đã thành lập:

o Nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số 

BPKCTT mà lại có đơn yêu cầu HĐTT áp dụng BPKCTT thì HĐTT 

phải từ chối (Theo Khoản 3 Điều 49 Luật TTTM).

o Nếu một trong các bên đã yêu cầu HĐTT áp dụng một hoặc một số 

biện pháp khẩn cấp tạm thời mà lại có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án từ chối và trả lại đơn yêu cầu, 

trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không 

thuộc thẩm quyền của HĐTT (Theo Khoản 5 Điều 53 Luật TTTM).

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

5

6



3/22/2024

4

VIỆC ÁP DỤNG BPKCTT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTẠI TRỌNG TÀI

• Khi HĐTT đã thành lập:

o Nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một

hoặc một số BPKCTT mà lại có đơn yêu cầu HĐTT áp

dụng BPKCTT thì HĐTT phải từ chối (Theo Khoản 3

Điều 49 Luật TTTM).

o Nếu một trong các bên đã yêu cầu HĐTT áp dụng một

hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà lại có đơn

yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

thì Tòa án từ chối và trả lại đơn yêu cầu, trừ trường

hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

không thuộc thẩm quyền của HĐTT (Theo Khoản 5

Điều 53 Luật TTTM).

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Ví dụ: Bên yêu cầu đề nghị áp dụng hai 

biện pháp khẩn cấp tạm thời là (i) Cấm 

thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh 

chấp (ii) Cấm xuất cảnh đối với người có 

nghĩa vụ. Trong trường hợp này, Bên 

yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án áp dụng 

cả hai biện pháp hoặc yêu cầu HĐTT áp 

dụng biện pháp Kê biên tài sản đang 

tranh chấp, còn yêu cầu Tòa án áp dụng 

biện pháp Cấm xuất cảnh đối với người 

có nghĩa vụ.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

• Sự không rõ ràng trong cách hiểu và vận dụng quy định tại Khoản 3 Điều 

49 Luật TTTM.

HẠN CHẾ CỦA TRỌNG TÀI TRONG VIỆC ÁP DỤNG BPKCTT

• So với Tòa án, HĐTT sẽ không có thẩm quyền đối với một số biện 

pháp khẩn cấp tạm thời.

      
Bất cập: Làm mất thêm nhiều thời gian, khiến tình trạng cấp thiết, khẩn 

cấp không được giải quyết ngay.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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• Bên A và Bên B tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà

• Thời điểm HĐTT chưa thành lập, bên yêu cầu đã gửi đơn yêu cầu Tòa án APBPKCTT 

là kê biên tài sản đang tranh chấp

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

HẠN CHẾ CỦA TRỌNG TÀI TRONG VIỆC ÁP DỤNG BPKCTT

Tòa không áp dụng BPKCTT

Vậy sau khi HĐTT được thành lập, HĐTT có thẩm quyền xem xét giải quyết 

đối với yêu cầu áp dụng BPKCTT nói trên không?

Phân tích ví dụ

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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HẠN CHẾ CỦA TRỌNG TÀI TRONG VIỆC ÁP DỤNG BPKCTT

Phân tích ví dụ:

Theo quy định của Luật TTTM, có thể phát sinh 02 quan điểm:

Trường hợp 1: Theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 49 nêu trên,

HĐTT phải từ chối.

Trường hợp 2: HĐTT vẫn có thể có quyền giải quyết vì: 

(i) Việc áp dụng BPKCTT do đánh giá và nhận thức của chủ thể 

giải quyết việc áp dụng hay không áp dụng (Tòa án); 

(ii) Thời điểm yêu cầu áp dụng có thể có những chuyển biến xảy 

ra với tình trạng khẩn cấp, tình thế cấp thiết.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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VẤN ĐỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA

Đánh giá chung:

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

o Việc yêu cầu áp dụng BPKCTT có ảnh hưởng đến quyền và lợi

ích của bên thứ ba sẽ gây khó khăn nhất định cho Hội đồng

Trọng tài.

o Khi có liên quan đến bên thứ ba, hầu hết các bên thường chủ

động hoặc được khuyến nghị gửi yêu cầu này đến Tòa án để

việc áp dụng được kịp thời, nhanh chóng hơn.

o Theo thống kê của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, từ khi

LTTTM có hiệu lực đến nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh

đã hỗ trợ trọng tài ra 31 quyết định áp dụng BPKCTT.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

VẤN ĐỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA

o Một số BPKCTT thường được các bên yêu cầu áp dụng có thể

kể đến: Yêu cầu bên thứ ba cấm thay đổi hiện trạng tài sản

đang tranh chấp; yêu cầu Ngân hàng tạm ngừng thanh toán

L/C; phong tỏa cổ phần thuộc sở hữu của Bị đơn tại một công

ty khác

o Yêu cầu “cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” đối với 

một bên thứ ba

Những yêu cầu này đa phần đều liên quan và ảnh hưởng 
trực tiếp đến bên thứ ba là người đang quản lý, chiếm hữu, 
sử dụng tài sản này.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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NGUYÊN ĐƠN
NHÀ

THẦU PHỤ
BỊ ĐƠN

NHÀ

THẦU CHÍNH

HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

Nguyên đơn đã có đơn
yêu cầu áp dụng BPKCTT

gửi đến Tòa án

Trong quá trình giải quyết tại VIAC

Tại đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT, Nguyên đơn đã yêu cầu ngân hàng (Bên thứ ba) – Đơn vị bảo lãnh cho việc thực hiện 

hợp đồng thầu phụ không trả tiền theo thư bảo lãnh cho Bị đơn.

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài, các bên có thể yêu cầu Tòa án áp dụng 

BPKCTT. Việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình GQTC, các bước trong quy 

trình tố tụng tại trọng tài vẫn tiếp tục được tiến hành.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ HOÀN THIỆN

 Mở rộng thẩm quyền của HĐTT đối với một số biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng cách 

bổ sung thêm các biện pháp khẩn cấp tạm thời cho HĐTT như của Tòa án nếu biện pháp 

áp dụng là các bên tranh chấp;

 Cần phân biệt rõ hai trường hợp trong K3Đ49 Luật Trọng tài Thương mại để vận dụng 

một cách linh hoạt trong việc áp dụng BPKCTT, không làm hạn chế quyền của Bên yêu 

cầu áp dụng BPKCTT;

 Đối với các BPKCTT áp dụng bởi Tòa án, có liên quan bên thứ ba, Luật TTTM cần có quy 

định hướng dẫn về thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài giải quyết việc duy trì, thay thế, 

hủy bỏ BPKCTT này.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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BÀ Ủ THỊ BẠCH YẾN
NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA KINH TẾ, TAND TP. HỒ CHÍ MINH

TRỌNG TÀI VIÊN VIAC
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BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

THAM LUẬN 3

LS. NGUYỄN TRUNG NAM

LUẬT SƯ SÁNG LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH EPLEGAL, 
TRỌNG TÀI VIÊN VIAC

1
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MỤC LỤC

1

2

3

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

Xu hướng tiếp cận của quốc tế về việc áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời có liên quan đến bên thứ ba của 
trọng tài thương mại

Quy định hiện hành của pháp luật trọng tài Việt Nam 
về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có liên 
quan đến bên thứ ba của trọng tài thương mại 

Kiến nghị và đề xuất hoàn thiện pháp luật trọng tài Việt Nam

Luật Mẫu đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên tranh chấp 

và đưa ra “khoảng trống” để các quốc gia điều chỉnh chi tiết về vai trò và quyền hạn của 

HĐTT (“HĐTT”) trong áp dụng BPKCTT liên quan đến bên thứ ba phụ thuộc vào pháp 

luật trọng tài quốc gia nơi có địa điểm trọng tài.

“Unless otherwise agreed by the parties, a party may, without notice to any other party, 

make a request for an interim measure together with an application for a preliminary order 

directing a party not to frustrate the purpose of the interim measure requested.”

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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Điều 17B Luật Mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hợp quốc

I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế

I.1. Quy định của Luật Mẫu về vấn đề áp dụng BPKCTT có liên quan đến bên thứ ba
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I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế (tiếp)

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

I.2. Quy định của một số quốc gia trên thế giới

• Anh Quốc:

o Điều 38 của Đạo luật Trọng tài năm 1996: HĐTT thực hiện các BPKCTT chỉ hướng tới các bên trong tranh 

chấp, bao gồm:

(i) yêu cầu một bên cung cấp bảo lãnh trả chi phí trọng tài (trừ khi bên đó là một cá nhân sống 

ngoài vương quốc Anh hoặc là một tổ chức được thành lập hoặc có bộ phận quản lý, kiểm soát nằm ngoài 

vương quốc Anh);

(ii) các quyết định điều tra, chụp ảnh, duy trì nguyên trạng, nắm giữ hoặc tạm giữ, yêu cầu lấy mẫu hoặc 

kiểm tra bất kỳ tài sản là đối tượng của vụ kiện mà đang được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một bên tranh 

chấp; yêu cầu một bên duy trì nguyên trạng bất kỳ chứng cứ nào của vụ kiện mà họ đang nắm giữ.

I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế (tiếp)

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

I.2. Quy định của một số quốc gia trên thế giới

• Anh Quốc (tiếp)

o Điều 44 của Đạo luật Trọng tài năm 1996 cho phép Toà án Anh có thể ban hành BPKCTT theo yêu cầu của một 

bên trong quá trình tố tụng trọng tài mà Toà án nghĩ là cần thiết để bảo vệ chứng cứ hoặc tài sản của bên tranh 

chấp

Tuy nhiên, chưa xác định chắc chắn rằng những BPKCTT được áp dụng trong 

quá trình tố tụng trọng tài, liệu có thể được áp dụng cho một bên thứ ba.

o Điều 9B của Quy tắc Toà án Trọng tài Quốc tế London 2016 (“Quy tắc LCIA”): Toà án sẽ không can thiệp ban 

hành các BPKCTT nếu các bên đã đề nghị Trọng tài viên khẩn cấp theo Điều 9B Quy tắc LCIA

Ủy ban Pháp luật Anh đã đề xuất sửa đổi theo hướng đề cập rõ ràng đến việc các BPKCTT sẽ 
được ban hành “cho dù liên quan đến một bên hay bất kỳ nào khác”
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• Trung Quốc:

o Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 1982: quy định một số biện 

pháp nhằm hỗ trợ thủ tục tố tụng trọng tài thông qua Tòa án

Chỉ Tòa án quốc gia mới có thẩm quyền áp dụng các BPKCTT dành cho 

bên thứ ba, để bảo vệ quyền lợi của các bên trong tố tụng trọng tài. 

Thẩm quyền của HĐTT chỉ tính ràng buộc đối với các bên tham gia tố 

tụng trọng tài và HĐTT không có thẩm quyền ban hành các BPKCTT 

dành cho bên thứ ba. 

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế (tiếp theo)

I.2. Quy định của một số quốc gia trên thế giới

• Hàn Quốc:

o Đạo luật Trọng tài Hàn Quốc 2016 quy định trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác, dựa theo yêu cầu của một bên, HĐTT có thẩm 

quyền ban hành các BPKCTT.

o Đạo luật Trọng tài Hàn Quốc 2016 quy định khả năng thi hành tại 

Tòa án các BPKCTT ban hành bởi HĐTT. Luật Trọng tài Hàn Quốc 

2016 trao quyền cho bên muốn được công nhận BPKCTT do HĐTT 

ban hành có thể nộp đơn lên Tòa án để yêu cầu ra quyết định chấp 

thuận biện pháp đó

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế (tiếp theo)

I.2. Quy định của một số quốc gia trên thế giới

Tòa án Hàn quốc có thể ban hành quyết định thi hành án có hiệu 
lực đối với bên thứ ba

7
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• Singapore:

o Trọng tài khẩn cấp.

o Đạo luật Trọng tài Quốc tế Singapore đề cập rằng trọng tài khẩn 

cấp có thể ra lệnh cho bất kỳ bên nào thực hiện BPKCTT. 

Tuy nhiên, cần lưu ý, một hạn chế đối với thủ tục tố tụng trọng tài 

khẩn cấp là không có BPKCTT đối với các bên thứ ba trong thỏa 

thuận trọng tài. 

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

I. Xu hướng tiếp cận của quốc tế (tiếp theo)

I.2. Quy định của một số quốc gia trên thế giới

Việc áp dụng BPKCTT của Tòa án Singapore đối với bên thứ ba là 
không chắc chắn, tương tự như Đạo luật Trọng tài 1996 của Anh 
trước khi sửa đổi.

II. Đối chiếu với quy định trong pháp luật Việt Nam

• Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 (“LTTTM”): 

theo yêu cầu của một trong các bên, HĐTT có thể áp dụng một hoặc 

một số BPKCTT đối với các bên tranh chấp.

→ Trong trường hợp HĐTT nhận được yêu cầu áp dụng BPKCTT 

đối với bên thứ ba, cần làm rõ mối quan hệ của bên thứ ba với 

thỏa thuận trọng tài của vụ tranh chấp.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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Tương đồng với Điều 17 Luật Mẫu, tuy nhiên không có quy định liên 
quan đến thẩm quyền của HĐTT đối với bên thứ ba
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• Thẩm quyền của Tòa án: theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án có quyền áp dụng 

BPKCTT đối với cả bên thứ ba nếu được yêu cầu và xét thấy có đủ căn cứ.

• Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 48.1 Luật TTTM, các bên tranh chấp có thể yêu cầu Tòa án áp 

dụng BPKCTT theo các BPKCTT được quy định tại Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

II. Đối chiếu với quy định trong pháp luật Việt Nam

Thẩm quyền của 

Hội đồng Trọng tài

Thẩm quyền của 

Tòa án

“Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa 
thuận khác”.

Cần làm rõ và hoàn thiện: liệu rằng các bên tranh chấp có thể yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT 

đối với bên thứ ba (bên không ký kết và tham gia thỏa thuận trọng tài) hay không

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

• Vụ tranh chấp Company A and Others v Company B and Others [2018] 

HKCU 3575

• Vụ tranh chấp Blue Coast Infrastructure Development v Blue Coast Hotels 

và các bên khác  

• Quyết định số 03/2021/QĐ-BPKCTT ngày 14/9/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

III. Một số ví dụ áp dụng BPKCTT theo quy định của pháp luật tại Việt Nam và quốc tế

11
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HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

IV. Kiến nghị

 Sửa đổi LTTM 2010 theo hướng tương tự như Hàn Quốc, tức là quy định 

thẩm quyền của HĐTT trong việc áp dụng BPKCTT và các biện pháp này có 

thể được một bên đem đi thi hành thông qua thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết 

định cho thi hành

 LTTTM 2010 cần bổ sung các quy định cụ thể về thẩm quyền của Tòa án 

trong việc áp dụng BPKCTT đối với tài sản hoặc chứng cứ do bên thứ ba 

(bên không ký kết và tham gia thỏa thuận trọng tài) nắm giữ.

 Sửa đổi LTTTM 2010 theo hướng quy định cho phép hội đồng trọng tài khẩn 

cấp được phép ban hành quyết định về BPKCTT trước khi HĐTT chính thức 

được thành lập, và các BPKCTT này có thể được thi hành thông qua thủ tục 

yêu cầu cho thi hành tại Tòa án.

LS. NGUYỄN TRUNG NAM
LUẬT SƯ SÁNG LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH EPLEGAL, 

TRỌNG TÀI VIÊN VIAC
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BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

THAM LUẬN 4

TS. NGUYỄN THỊ HOA
GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
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MỤC LỤC

1

2

Bên thứ ba 
trong pháp luật trọng tài thương mại

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

HỘI THẢO 01
WORKSHOP 01

Nâng cao thẩm quyền của trọng tài 
trong áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

I.1. KHÁI NIỆM VỀ BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI

“Một chủ thể đã ký kết với một chủ thể khác một thoả thuận 

trọng tài để giải quyết tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ 

pháp luật nào đó và đã hành xử với tư cách là nguyên đơn 

hoặc bị đơn trước một hội đồng trọng tài để giải quyết theo 

thỏa thuận trọng tài là một bên; tất cả các chủ thể khác không 

phải là một bên thì được xem là bên thứ ba”.

(Jean-Louis Delvoé (1998), “L’arbitrage et les tiers: III. – le droit de 

l’arbitrage”, Revue de l’arbitrage, Vol. 1998, Issue 3, pp. 501-556)

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
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I.1. KHÁI NIỆM VỀ BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI

“Một chủ thể đã ký kết với một chủ thể khác 

một thoả thuận trọng tài để giải quyết tranh 

chấp phát sinh từ mối quan hệ pháp luật nào 

đó và đã hành xử với tư cách là nguyên đơn 

hoặc bị đơn trước một hội đồng trọng tài để 

giải quyết theo thỏa thuận trọng tài là một 

bên; tất cả các chủ thể khác không phải là 

một bên thì được xem là bên thứ ba”.

(Jean-Louis Delvoé (1998), “L’arbitrage et les tiers: III. – le 

droit de l’arbitrage”, Revue de l’arbitrage, Vol. 1998, Issue 3, 

pp. 501-556)

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Không là bên đã xác lập 

thoả thuận trọng tài; 
hoặc

Không phải là nguyên 

đơn hoặc bị đơn của 

vụ kiện ra trọng tài

BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tàiBên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết trọng tàiBên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

I.2. PHÂN LOẠI BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
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I.2. PHÂN LOẠI BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tàiBên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Trường hợp mở rộng hiệu lực của thoả thuận trọng 
tài đối với bên thứ ba không tham gia xác lập thoả 
thuận trọng tài:
 Ví dụ khoản 3 Điều 7 của Nghị Quyết số 

01/2014/NQ-HĐTP:
• “khi có sự chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh 

từ giao dịch, hợp đồng mà trong giao dịch, hợp 
đồng đó các bên có xác lập thoả thuận trọng tài 
hợp pháp thì thoả thuận trọng tài trong giao dịch, 
hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được 
chuyển giao và bên nhận chuyển giao, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác” 

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tàiBên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba có thể mong được tham gia thủ tục 
trọng tài mặc dù không có thoả thuận trọng tài 
trước đó; hoặc 
Có thể cần phải tham gia vì thủ tục trọng tài ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ
Khác với trường hợp nhập vụ kiện vì nhập vụ kiện 
thì đã có 2 vụ kiện ra trọng tài nên các bên đã có 
thoả thuận trọng tài theo mỗi vụ kiện. 

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

I.2. PHÂN LOẠI BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI
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HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tàiBên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba không được tham gia hoặc không 
biết đến thủ tục tố tụng trọng tài nhưng quyền và 
lợi ích của họ bị ảnh hưởng bởi phán quyết trọng 
tài

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

I.2. PHÂN LOẠI BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI

I.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI VIỆT NAM 
VỀ BÊN THỨ BA

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES
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ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tàiBên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

Bên thứ ba trong thoả thuận trọng tài

Bên thứ ba tham gia (intervene) hoặc được 

(joined) đưa vào thủ tục trọng tài

Bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi phán quyết 

trọng tài

Bên thứ ba tài trợ cho tố tụng trọng tài 

(Third party funding – TPF). 

 Cho phép mở rộng hiệu lực của thoả thuận 
trọng tài đối với bên thứ ba nhận chuyển giao 
quyền hoặc nghĩa vụ của một bên cả theo 
quy định của pháp luật (ví dụ trường hợp bảo 
hiểm)

 Cho phép bên thứ ba được hưởng lợi từ hợp 
đồng có thoả thuận trọng tài được lựa chọn 
giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nếu như 
quyền của họ xuất phát từ hợp đồng nêu trên 
bị ảnh hưởng do sự vi phạm của một trong 
các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng 

I. BÊN THỨ BA TRONG PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
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II.1. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BKKCTT CỦA HĐTT

Có yêu cầu của một trong các bên

• Bên thứ ba không được yêu cầu áp dụng BPKCTT

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024

ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

HỘI THẢO 01: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA
WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

II. NÂNG CAO THẨM QUYỀN CỦA HĐTT TRONG ÁP DỤNG
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Không có quy định thủ tục tranh tụng khi hội đồng trọng tài xem xét để 
quyết định có áp dụng BPKCTT hay không

• Hội đồng trọng tài có quyền buộc bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn

cấp tạm thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính nếu xét thấy cần thiết

Điều 49 và điều 50 Luật TTTM
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WORKSHOP 01: INTERIM MEASURES IN ARBITRATION AND IMPACTS OF THIRD PARTIES

II.2. QUY ĐỊNH NGHIÊM KHẮC VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRỌNG TÀI

Khoản 5 Điều 49 LTTTM:

“Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp

dụng hoặc người thứ ba thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải

quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”

II. NÂNG CAO THẨM QUYỀN CỦA HĐTT TRONG ÁP DỤNG
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

 Thực tế đã có vụ kiện đòi hội đồng trọng tài phải bồi thường thiệt hại khi áp dụng

BPKCTT:

 Quyết định số 11/2019/QĐ-PQTT ngày 14/11/2019 của Toà án nhân dân TP. Hà

Nội về việc huỷ phán quyết trọng tài.
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II.3. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 Chuyển trách nhiệm bồi thường thiệt hại do áp dụng BPKCTT 
sang cho bên yêu cầu áp dụng
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Kinh nghiệm

 Bộ Luật tư pháp Bỉ tại Điều 1695: “Bên đã yêu cầu thi hành biện

pháp khẩn cấp tạm thời chịu trách nhiệm với tất cả các khoản phí

và tất cả những thiệt hại gây ra bởi biện pháp đó cho các chủ thể

khác…” ;

 Pháp luật của Pháp (C. cass., Assemblée plenière, 24 février

2006, 05-12679)

TS. NGUYỄN THỊ HOA
GV. KHOA LUẬT QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
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